
Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND TỈNH, UBND TỈNH BAN HÀNH

HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

Ghi chú

01 Nghị quyết 158/2015/NQ-HĐND ngày 
07/7/2015 của HĐND tỉnh

Về tiêu chí dự án đầu 
tư công trọng điểm 

nhóm C trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

Căn cứ ban hành Nghị 
quyết hết hiệu lực và đã có 
văn bản thay thế: Luật Tổ 
chức HĐND và UBND 
năm 2003 được thay thế 
bằng Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương năm 
2015; Luật Đầu tư công 
năm 2014 được thay thế 

bởi Luật Đầu tư công năm 
2019. Nội dung Nghị 

quyết không còn phù hợp 
với quy định hiện hành

01/01/2020

02 Nghị quyết 155/2009/NQ-HĐND ngày 
10/12/2009 của HĐND 

tỉnh

Về mức hỗ trợ đóng 
bảo hiểm xã hội tự 

nguyện, bảo hiểm y tế 
cho cán bộ không 
chuyên trách xã, 

phường, thị trấn; bảo 
hiểm y tế tự nguyện 

cho cán bộ thôn, tổ dân 
phố trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam

Nội dung quy định về mức 
hỗ trợ, đóng bảo hiểm xã 
hội tự nguyện, bảo hiểm y 

tế cho cán bộ không 
chuyên trách cấp xã đã bị 
bãi bỏ bằng Nghị quyết số 
50/2017/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017 của HĐND 
tỉnh và nội dung về hỗ trợ 
đóng bảo hiểm y tế đối với 

01/5/2020
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người hoạt động không 
chuyên trách ở thôn, tổ dân 

phố bị bãi bỏ bằng Nghị 
quyết số 02/2020/NQ-
HĐND ngày 21/4/2020 

của HĐND tỉnh

03 Nghị quyết 159/2010/NQ-HĐND ngày 
22/4/2010 của HĐND tỉnh

Chuyển đổi các cơ sở 
giáo dục mầm non bán 
công sang cơ sở giáo 

dục mầm non công lập

Các căn cứ ban hành Nghị 
quyết hết hiệu lực: Luật 

Giáo dục năm 2015 được 
thay thế bởi Luật Giáo dục 

năm 2019; Nghị định số 
84/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều của Luật Giáo dục

Nghị quyết số 
159/2010/NQ-HĐND, 

không còn đối tượng điều 
chỉnh

01/9/2020

04 Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND ngày 
17/12/2019 của HĐND 

tỉnh

Quy định một số nội 
dung, mức hỗ trợ và 

đóng góp đối với người 
cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập 
trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam

Thông tư số 124/2018/TT-
BTC ngày 22/12/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định về quản lý, sử 

dụng kinh phí thực hiện hỗ 
trợ đối với người cai 

nghiện ma túy tự nguyện 
(là căn cứ ban hành Nghị 

quyết số 18/2019/NQ-
HĐND), hết hiệu lực được 
thay thế bắng Thông tư số 

62/2022/TT-BTC ngày 

19/11/2022
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05/10/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính. Do đó căn 

cứ khoản 4 Điều 154 Luật 
Ban hành văn bản QPPL 
năm 2015, Nghị quyết số 
18/2019/NQ-HĐND hết 

hiệu lực

05 Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND ngày 
19/7/2018 của HĐND tỉnh

Quy định mức chi thực 
hiện chế độ áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc 
và tổ chức cai nghiện 
ma túy bắt buộc tại 

cộng đồng trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

Thông tư số 117/2017/TT-
BTC ngày 06/11/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định quản lý và sử 
dụng kinh phí thực hiện 

chế độ áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc và tổ chức cai 

nghiện ma túy bắt buộc tại 
cộng đồng (là căn cứ ban 

hành Nghị quyết số 
20/2018/NQ-HĐND) hết 
hiệu lực, được thay thế 

bằng Thông tư số 
62/2022/TT-BTC ngày 

05/10/2022. Do đó, căn cứ 
khoản 4 Điều 154 Luật 

Ban hành văn bản QPPL 
năm 2015, Nghị quyết số 
20/2018NQ-HĐND, hết 

hiệu lực

19/11/2022

06 Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 
27/9/2010 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định về 
thẩm tra công nghệ và 

đăng ký hợp đồng 

Căn cứ ban hành văn bản 
hết hiệu lực: Luật Chuyển 

giao công nghệ năm 

30/6/2018
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chuyển giao công nghệ 
trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam

2006, hết hiệu lực được 
thay thế bằng Luật 

Chuyển giao công nghệ 
năm 2017

07 Quyết định 14/2008/QĐ-UBND ngày 
20/5/2008 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định 
tạm thời về việc xử lý 
kỷ luật cán bộ, công 
chức xã, phường, thị 

trấn

Nghị định số 
112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, 
công chức, viên chức có 
hiệu lực thi hành và các 

quy định tạm thời về xử lý 
kỷ luật tại Quyết định số 

14/2008/QĐ-UBND, 
không còn phù hợp với 

điều kiện, tình hình thực 
tiễn địa phương hiện nay; 
đồng thời, các căn cứ ban 

hành Quyết định số 
14/2008/QĐ-UBND, đã 

hết hiệu lực

20/9/2020

08 Quyết định 53/2006/QĐ-UBND ngày 
28/11/2006 của UBND 

tỉnh

Phê duyệt Đề án “Phát 
triển hoạt động thông 
tin khoa học và công 

nghệ phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội tỉnh 

Quảng Nam đến năm 
2015, tầm nhìn 2020”

Hết thời hạn có hiệu lực đã 
được quy định trong văn 

bản

31/12/2020
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